THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 571/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4  năm 2015 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn )
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	A
	Lĩnh vực Ngân sách Nhà nước

	01
	Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

	02
	Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

	03
	Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển


PHẦN II
 NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
         A. Lĩnh vực Ngân sách Nhà nước (NSNN)
01. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp 
a) Trình tự thực hiện:

- Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp hết ngày 31 tháng 01 năm sau, tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp có số dư của các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ công an; các đơn vị khác được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau và quyết toán vào năm trước, thì chậm nhất đến ngày 10 tháng 2 năm sau, các đơn vị lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 01/ĐVDT- Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị được chuyển sang năm sau (sau đây viết tắt là Biểu số 01/ĐVDT), ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước nơi giao dịch (Kho bạc nhà nước).

- Cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch căn cứ kết quả đối chiếu số dư, để xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị theo quy định vào Biểu số 01/ĐVDT mà đơn vị gửi Kho bạc nhà nước.
b) Cách thức thực hiện: Đơn vị sử dụng ngân sách có tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp lập theo Biểu số 01/ĐVDT, gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để đối chiếu, xác nhận.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: Biểu số 01/ĐVDT- Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị được chuyển sang năm sau 
* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị có số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. 

- Cơ quan phối hợp: Không.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biểu đối chiếu số liệu 01/ĐVDT được xác nhận.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu số 01/ĐVDT- Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị được chuyển sang năm sau thuộc ngân sách Trung ương, ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Biểu số: 01/ĐVDT
(Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính) 
	ĐƠN VỊ …………….……, MÃ SỐ:

MÃ CHƯƠNG:

MÃ KBNN GIAO DỊCH:
	
	
	
	
	Biểu số: 01/ĐVDT

	SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM SAU (KHÔNG PHẢI XÉT) THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/ CẤP HUYỆN)

	NIÊN ĐỘ … 

	Đơn vị: Đồng

	STT
	Nội dung
	Tính chất nguồn kinh phí (1)
	Loại, Khoản
	Mục, Tiểu mục
	Số dư tài khoản tiền gửi

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Kinh phí thường xuyên
	  
	
	 
	 

	a)
	- Kinh phí khoán, tự chủ
	
	
	
	

	b)
	- Kinh phí không tự chủ
	
	
	
	

	2
	Kinh phí chương trình mục tiêu
	  
	
	 
	 

	...
	……….
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	

	(1) Chi tiết theo các mã tính chất nguồn kinh phí (kinh phí tiền lương; khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi; dự án và đề tài khoa học…)

	
	Ngày … tháng … năm ……

	KBNN nơi giao dịch xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ghi rõ tổng số tiền ở cột số 6)
	


02. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau
a) Trình tự thực hiện:
- Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, và chậm nhất đến ngày 10 tháng 02 năm sau, các đơn vị sử dụng ngân sách ( gồm cả chủ đầu tư nếu có dư dự toán) lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 02/ĐVDT- Báo cáo số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách, đề nghị xét chuyển sang năm sau ( sau đây viết tắt là Biểu số 02/ĐVDT), ban hành kèm theo Thông tư số 108, gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch căn cứ kết quả đối chiếu số dư, để xác nhận về dự toán, số dư dự toán, dư tạm ứng của đơn vị theo quy định vào Biểu mẫu số 02/ĐVDT mà đơn vị gửi Kho bạc nhà nước.
b) Cách thức thực hiện: Đơn vị sử dụng ngân sách lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 02/ĐVDT, gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để đối chiếu, xác nhận.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: Biểu số 02/ĐVDT- Báo cáo số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách, đề nghị xét chuyển sang năm sau. 
* Số lượng hồ sơ: Không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư)

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. 

- Cơ quan phối hợp: Không.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biểu đối chiếu số liệu 02/ĐVDT được xác nhận.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu số 02/ĐVDT- Báo cáo số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách năm đề nghị xét chuyển sang năm sau- Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Biểu số 02/ĐVDT
(Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính)
	ĐƠN VỊ …………
	
	
	
	Biểu số:02/ĐVDT

	
	
	
	
	
	

	                        BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM 

	                                   ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG NĂM SAU

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Đồng

	SỐ TT
	ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 
	MÃ SỐ ĐƠN VỊ SDNS
	MÃ SỐ KBNN GIAO DỊCH
	CHƯƠNG
	LOẠI, KHOẢN
	DỰ TOÁN NĂM NAY:
	DỰ TOÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐẾN 31/01 NĂM SAU
	SỐ DƯ TẠI THỜI ĐIỂM 31/01 NĂM SAU
	ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG NĂM... 
	ĐỀ NGHỊ HUỶ BỎ

	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ
	DỰ TOÁN GIAO TRONG NĂM (gồm cả bổ sung, hoặc giảm trong năm)
	DỰ TOÁN NĂM TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN SANG
	
	DƯ DỰ TOÁN
	DƯ TẠM ỨNG
	DƯ DỰ TOÁN
	DƯ TẠM ỨNG
	DƯ DỰ TOÁN
	DƯ TẠM ỨNG

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=8+9
	8
	9
	10
	11=7-10
	12
	13
	14
	15=11-13
	16=12-14

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	

	 TỔNG CỘNG 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	Ghi chú:    - Khi đơn vị dự toán cấp I tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp (mỗi đơn vị SDNS là 1 dòng và kèm theo báo cáo của đơn vị sử dụng  

	                     Ngân sách có xác nhận của KBNN).
	
	

	                   - Cột số 9: Gồm cả tạm ứng năm trước được phép chuyển sang.

	                   - Cột số 10: Gồm cả số đã rút tạm ứng chưa thanh toán.

	
	
	
	
	
	
	

	
	N Ngày … tháng … năm ……

	KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị
	                  Thủ trưởng đơn vị

	(Ghi rõ tổng số của các chỉ tiêu ở cột số 7,10,11,12)
	


03. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN được chuyển sang năm sau, không phải xét chuyển
    a) Trình tự thực hiện:
- Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, và chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, các đơn vị sử dụng ngân sách ( gồm cả chủ đầu tư nếu có số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi) lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 03/ĐVDT - Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau không phải xét chuyển (sau đây viết tắt là Biểu sô 03/ĐVDT), ban hành kèm theo Thông tư số 108, gửi Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch căn cứ kết quả đối chiếu số dư, để xác nhận về dự toán, số dư dự toán, số dư tạm ứng của đơn vị theo quy định và Biểu số 03/ĐVDT mà đơn vị gửi Kho bạc nhà nước.
b) Cách thức thực hiện: Đơn vị sử dụng ngân sách lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 03/ĐVDT, gửi KBNN nơi giao dịch để đối chiếu, xác nhận.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: Biểu số 03/ĐVDT- Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau không phải xét chuyển 
*Số lượng hồ sơ: Không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư).
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. 

- Cơ quan phối hợp: Không.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biểu đối chiếu số liệu 03/ĐVDT được xác nhận.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu số 03/ĐVDT- Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau của ngân sách Trung ương theo hình thức rút dự toán- Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Biểu số: 03/ĐVDT

(Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính)
	ĐƠN VỊ (hoặc CHỦ ĐẦU TƯ)….……, MÃ SỐ:

MÃ CHƯƠNG:

MÃ KBNN GIAO DỊCH:
	Biểu số: 03/ĐVDT

	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CỦA CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC 
CHUYỂN SANG NĂM SAU (KHÔNG PHẢI XÉT CHUYỂN) 

CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/ CẤP HUYỆN) 
THEO HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN

	NIÊN ĐỘ … 

	Đơn vị: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Tính chất nguồn kinh phí (1)
	Loại, Khoản
	Dự toán năm được chi
	Dự toán đã sử dụng đến 31/01 năm sau
	Số dư tại thời điểm 31/01 được chuyển sang năm sau

	
	
	
	
	Tổng số
	Dự toán năm trước chuyển sang (2)
	Dự toán giao đầu năm
	Dự toán điều chỉnh (3)
	
	Số dư dự toán
	Số dư tạm ứng

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8
	6
	7
	8
	9
	10=5-9
	11

	A/
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kinh phí thường xuyên
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	- Kinh phí khoán, tự chủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	- Kinh phí không tự chủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kinh phí chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B/
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DỰ ÁN A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn vốn tập trung trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DỰ ÁN B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Mẫu biểu sử dụng cho cả chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển.
	

	(1) Chi tiết theo các mã tính chất nguồn kinh phí (kinh phí tiền lương; khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi; dự án và đề tài khoa học…)

	(2) Dự toán năm trước chuyển sang, gồm: số dư dự toán và số dư tạm ứng năm trước được chuyển sang năm sau.

	(3) Dự toán điều chỉnh là hiệu số giữa số bổ sung với số giảm dự toán trong năm; nếu dương thì ghi dấu cộng (+), nếu âm thì ghi dấu trừ (-).

	(4) Đối với chi đầu tư phát triển, số dư tạm ứng (chưa thanh toán) theo chế độ, được chuyển sang năm sau (không phải xét chuyển).

	
	Ngày … tháng … năm ……

	KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ghi rõ tổng số của các chỉ tiêu ở cột số 5,9,10,11)
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